RA ĐỀ KIỂM TRA THEO THÔNG TƯ 22 – MÔN TOÁN
1. Mục đích của đề kiểm tra.
     Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học nên người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào yêu cầu của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng đề kiểm tra cho phù hợp.
2. Hình thức đề kiểm tra.

    Kết hợp giữa kiểm tra tự luận với trắc nghiệm khách quan.

3. Các mức độ trong đề kiểm tra.

Theo điều 10 Thông tư 22 đã qui định đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức sau:

- Mức 1: HS nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

          Đây là mức độ hành vi thấp nhất đạt được trong lĩnh vực nhận thức

- Mức 2: HS hiểu được kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

           Mức độ này cao hơn so với mức độ nhận biết.
- Mức 3: HS biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

           Mức độ này đòi hỏi kiến thức đưa ra cao hơn so với mức độ nhận biết và mức độ thông hiểu.
- Mức 4: HS biết vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.  (Vận dụng nâng cao)
* Lưu ý: Việc xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra theo bốn mức độ trong Thông tư 22 phải phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian học tập, lượng chủ đề kiến thức để tiến hành kiểm tra đánh giá.

4. Cơ sở xác định mức độ nhận thức.
    Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là biết được thì xác định ở mức độ nhận biết.
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là hiểu được nhưng chỉ yêu cầu nêu, kể lại, nói ra … ở mức độ nhớ, thuộc các kiến thức trong SGK thì vẫn xác định mức độ nhận biết.
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi là hiểu được và có yêu cầu giải thích, phân biệt, so sánh … dựa trên các kiến thức trong SGK thì được xác định ở mức độ thông hiểu.
- Kiến thức nào trong chuẩn ghi ở phần kĩ năng hoặc yêu cầu rút ra kết luận, bài học … thì xác định là mức độ vận dụng. Những kiến thức, kĩ năng kết hợp giữa phần biết được và phần kĩ năng làm được …thì có thể xác định ở mức độ vận dụng
- Những kiến thức, kĩ năng kết hợp giữa phần hiểu được và phần kĩ năng thiết kế, xây dựng… trong những hoàn cảnh mới thì được xác định ở mức độ vận dụng nâng cao
5. Quy trình xây dựng đề kiểm tra:

Bước 1: Xác định mục đích đánh giá 
Bước 2: Xây dựng nội dung đánh giá 
Bước 3: Xây dựng các câu hỏi/bài tập 

Bước 4: Dự kiến các phương án đáp án các câu hỏi/bài tập.

Bước 5: Dự kiến điểm số cho các câu hỏi/bài tập 

Bước 6: Điều chỉnh và hoàn thiện đề kiểm tra 
    Để thuận tiện trong việc xác định các nội dung, đặc biệt là các nội dung trọng tâm, cũng như số lượng các câu hỏi/bài tập, các mức người ta có thể dùng một công cụ quen gọi là ma trận đề kiểm tra (bao gồm ma trận nội dung, ma trận câu hỏi/bài tập). Ma trận đề kiểm tra có thể coi là một kỹ thuật để xây dựng các đề kiểm tra có tính mô hình hóa. 

6. Các bước cơ bản để thiết kế ma trận đề.
Bước 1: Liệt kê các nội dung chủ đề, mạch kiến thức.

Bước 2: Viết các chuẩn kiến thức kĩ năng vào bảng

Bước 3: Quyết định phân phối tỷ lệ % điểm cho mỗi chủ đề (nội dung).

Bước 4: Tính tổng số điểm, số câu

Bước 5: Rà soát lại ma trận và chỉnh sửa

7. Phân phối tỉ lệ số câu, số diểm và các mức độ.  (Ví dụ minh họa)
 * Lớp 1:
- Xây dựng đề KT môn Toán gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (khoảng 70% - tương ứng 7 câu) và câu hỏi tự luận (khoảng 30% - tương ứng với 3 câu). Phân phối mỗi câu hỏi 1 điểm.

- Phân phối tỉ lệ mạch kiến thức: Số học: khoảng 90% (9 câu); Hình học: khoảng 10% (1 câu); Giải toán có lời văn được tích hợp vào mạch số học chủ yếu ở mức 3, mức 4;

- Tỉ lệ các mức: Mức 1: khoảng 20% (2 câu); Mức 2: khoảng 30% (3 câu); Mức

3: khoảng 30% (3 câu); Mức 4: khoảng 20% (2 câu).

* Lớp 2-3:
- Xây dựng đề KT môn Toán gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (khoảng 60% - tương ứng 6 câu) và câu hỏi tự luận (khoảng 40% - tương ứng với 4 câu). Phân phối 
mỗi câu hỏi 1 điểm.

- Căn cứ vào thời lượng, nội dung chương trình, phân phối tỉ lệ theo mạch kiến thức: Số học: khoảng 70% (7 câu); Đại lượng và đo đại lượng: khoảng 13% (1 câu); Hình học: khoảng 17% (2 câu); Giải toán có lời văn được tích hợp vào mạch số học chủ yếu ở mức 3 và mức 4;

- Tỉ lệ các mức: Mức 1: khoảng 30% (3 câu); Mức 2: khoảng 30% (3 câu); Mức

3: khoảng 30% (3 câu); Mức 4: khoảng 10% (1 câu).

* Lớp 4-5:

- Xây dựng đề KT môn Toán gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (khoảng 70% - tương ứng 7 câu) và câu hỏi tự luận (khoảng 30% - tương ứng với 3 câu). Phân phối mỗi câu hỏi 1 điểm.

- Căn cứ vào thời lượng, nội dung chương trình, phân phối tỉ lệ theo mạch kiến thức: Số học: khoảng 67% (7 câu); Đại lượng và đo đại lượng: khoảng 23% (2 câu); Hình học: khoảng 10% (1 câu); Giải toán có lời văn được tích hợp vào mạch kiến  thức số học, hình học và chủ yếu ở mức 3, mức 4;

- Tỉ lệ các mức: Mức 1: khoảng 20% (2 câu); Mức 2: khoảng 20% (2 câu); Mức

3: khoảng 30% (3 câu); Mức 4: khoảng 30% (3 câu).

Lưu ý: 

      - Tỷ lệ phần trăm của từng mức tùy thuộc vào chất lượng của từng nhà trường.

     - Không phải cũng câu hỏi này ở trường A là mức 1 còn ở trường B là mức 2 mà đều ở chung 1 mức.( Mức không thay đổi chỉ khác nhau tỷ lệ các mức)
* Minh họa các mức độ nhận thức của học sinh: Khối lớp 3
1. SỐ HỌC:

1. Số thứ nhất là 12. Số thứ hai hơn số thứ nhất là 5. Tìm số thứ hai. (mức 1)
2. Số thứ nhất là 12. Số thứ hai bằng số thứ nhất. Tìm số thứ hai. (mức 2)
3. Số thứ nhất là 12. Số thứ hai gấp 3 lần số thứ nhất. Tìm tổng hai số. (mức 3)
4. Tìm một số biết rằng nếu gấp số đó lên 3 lần thì được 63. (mức 4)

2. HÌNH HỌC:

1. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm. (mức 1)
2. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 12cm. Tính chu miếng bìa. (mức 2)
3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 5m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi mảnh đất đó. (mức 3)
4. Em hãy đo các cạnh và tính chu vi quyển sách toán lớp 3 của em. (mức 4)

Những dạng trắc nghiệm khách quan thường dùng trong đề KT Toán
1. Trắc nghiệm 2 lựa chọn (đúng/sai; có/không)
* Được trình bày dưới dạng một câu phát biểu và học sinh phải trả lời bằng cách lựa chọn “đúng” hoặc “sai” ; “có” hoặc “không” …
Ví dụ: Đúng ghi Đ, sai ghi S

      a) Chu vi hình chữ nhật bằng tích độ dài hai cạnh                 

□

      b) Chu vi hình chữ nhật bằng tổng độ dài 4 cạnh                           
□

      c) Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng chiều dài và chiều rộng   
□

      d) Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tích chiều dài và chiều rộng      □

      * Ưu điểm: Đơn giản, dễ soạn, có thể đưa ra được nhiều câu hỏi trong một bài kiểm tra. Thường được sử dụng để đánh giá những nhận thức thông thường (mức nhận biết)

      * Nhược điểm: ít phương án để lựa chọn, làm tăng khả năng đoán mò của học sinh 

2. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Bao gồm hai phần: phần dẫn và phần lựa chọn.

- Phần dẫn: là một câu hỏi hay một câu chưa hoàn thành.

- Phần lựa chọn: gồm một số phương án trả lời (thường là 4 hoặc 5) cho câu hỏi hay phần bổ sung cho câu được hoàn chỉnh, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng.

VD 1: Số gồm 4 triệu, 2 chục nghìn, 3 chục viết là: 


A.4020030
           B.420030  
              C. 4200030   
     D.42000030

VD 2: Bồn hoa hình tròn có bán kính 1,2 m,  chu vi bồn hoa đó là bao nhiêu m? 


A. 7,536m
           B. 7,635m
               C. 7, 365m
     D. 6,375m.

Ưu điểm: làm giảm đi khả năng suy đoán của HS (ngăn ngừa làm mò mẫm không căn cứ). 

* Linh hoạt trong việc đánh giá các mức độ tư duy của học sinh: ghi nhớ, thông hiểu, vận dụng

* Nhược điểm: Mất nhiều thời gian và khó soạn đề (phải tìm nhiều phương án hợp lý cho một câu hỏi)

Phần Câu dẫn:
          - Phải rõ ràng, không đa nghĩa để giúp học sinh hiểu rõ yêu cầu câu hỏi;

- Không nên đưa nhiều ý trong một câu (hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể);

-Tránh dùng câu dẫn phủ định, nếu có phải gạch dưới hoặc in đậm chữ không để nhắc học sinh thận trọng khi trả lời.

- Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa;

· Phần lựa chọn: 
- Gồm nhiều phương án nhưng chỉ có một phương án đúng, những phương án còn lại là “nhiễu”;

- Tuyệt đối tránh trường hợp có nhiều phương án đúng hoặc không có phương án nào đúng;

- Hạn chế các phương án: các câu trên đều đúng, các câu trên đều sai,…

- Sắp xếp các phương án một cách ngẫu nhiên, tránh thể hiện ưu tiên nào đó đối với phương án đúng;

- Không nên viết đáp án của câu này phụ thuộc vào đáp án câu khác (đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi khác trong bài KT).

3. Trắc nghiệm điền khuyết
     Câu có một khoảng trống để HS lựa chọn kiến thức thích hợp điền vào đó. Loại câu này có hai dạng: hoặc những câu hỏi với những đáp án ngắn hoặc là những câu phát biểu với một hay nhiều chỗ trống để học sinh điền vào.

VD1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

  
 A. 42m 34 cm 
= …………m    
B. 56cm 9mm = ………cm   

  
C. 26m 2cm 
= …………m
D. 234cm  = …….…… m
VD 2: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống


A. 4,3 kg □ 430 g ;
                    B. 2,345 tấn  □ 23,45 kg


C. 7,4 tạ   □ 7,40 tạ ; 
          D. 81 yến      □  8,1 tấn
VD 3: Điền số ? 

  

VD 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:


a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218;  219; ……..


b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..; ............
* Ưu điểm: 


- Hạn chế được khả năng suy đoán của học sinh;


- Đánh giá chính xác các kiến thức, thuật ngữ hoặc các công thức.

* Nhược điểm: Học sinh có thể điền những từ khác ngoài dự kiến của đáp án nhưng vẫn đúng, khó khăn cho giáo viên khi chấm

* Chú ý:    - Đảm bảo mỗi chỗ trống chỉ điền ngắn gọn.

 -  Mỗi câu chỉ nên có 1 hoặc 2 chỗ trống và không để hai chỗ trống gần nhau.

 -  Khoảng trống đủ để HS viết.

4. Trắc nghiệm dạng câu ghép đôi
- Có hai cột ghi các dữ kiện được sắp xếp lộn xộn, mỗi dữ kiện của cột này có thể xếp với một hay nhiều dữ kiện của cột kia một cách có ý nghĩa, hợp logic. 
VD 1:  Nối mỗi số với cách đọc của số đó:





	A

	6 giờ 40 phút

	45 phút 28 giây + 5 phút 57 giây

	5 ngày

	30,24 giờ : 6

	10 giờ 19 phút – 8 giờ 5 phút

	


	B

	5,04 giờ

	2 giờ 14 phút

	120 giờ

	400 phút

	51 phút 35 giây


VD2: Nối kết quả đúng ở cột B với phép tính tương ứng ở cột A:

* Ưu điểm: Đánh giá hiểu biết của học sinh về mặt tổ chức, sự liên kết, mối liên hệ, các kiến thức,…

    * Nhược điểm: Khó đánh giá được cấp độ tư duy cao, khả năng vận dụng của học sinh

         * Chú ý: Các ý của hai cột phải tương đồng nhau về mặt nội dung, mỗi cột không nên quá nhiều ý, số ý mỗi cột chênh nhau ít nhất là 1 ý, nhiều nhất không quá 2 ý.

Một số sai sốt cần tránh khi ra đề trắc nghiệm môn Toán.
1. Câu hỏi nhiều lựa chọn

- Câu lệnh, câu dẫn không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn cho HS, rườm rà đề cập nhiều vấn đề …


- Có nhiều hơn 1 phương án đúng.


- Không có phương án nào đúng hoặc phương án nhiễu, không có mối liên hệ với câu dẫn;


- Có các phương án nhiễu phủ định nhau hoặc đồng nghĩa;


- Câu phủ định không gạch chân, không in đậm, làm rõ;

 
- Hình vẽ không chính xác, không rõ ràng


- Phương án trả lời có nhắc lại các thông tin của câu dẫn trong mỗi câu lựa chọn

2. Câu hỏi 2 lựa chọn (đúng, sai)

- Phần dẫn dài không rõ, không chính xác;


- Câu dẫn sử dụng những thuật ngữ không xác định về mức độ như “thông thường”, “hầu hết”, “luôn luôn”,“tất cả”, “không bao giờ”… vì học sinh dễ đoán được câu đó đúng hay sai.
- Phương án trả lời không rõ tính đúng, sai.

3. Câu ghép đôi

- Dãy thông tin đưa ra quá dài;


- Số dòng ở hai cột bằng nhau
4. Câu điền khuyết

- Tránh dùng những câu trích nguyên văn trong sách giáo khoa vì sẽ khuyến khích học sinh học thuộc lòng, “học vẹt”, thiếu tư duy khi làm bài.


- Từ hoặc cụm từ cần điền không có ý nghĩa hoặc không liên hệ với câu hỏi
- Cụm từ cần điền quá dài.
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Tám trăm bảy mươi lăm 
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400





Năm trăm bảy mươi tám 











404
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Bốn trăm linh bốn











875
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Bốn trăm 











578
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